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Mức thu theo NQ16/HĐND
ngày  22/8/2024

100 7 6

Đơn vị tính Ngàn đồng HS/tháng HS/tháng Giờ/HS

1 Trường MN Hoa Mai 22 92 6

2 Trường MN Hoa Đào 22 92

3 Trường MN Hoa Hồng 22 92 6

4 Trường MN Hoa Sen 22 92

5 Trường MN Bắc Cường 22 92

6 Trường MN Bắc Lệnh 21 92

7 Trường MN Hoa Lan 22 92

8 Trường MN Hoa Ban 22 92

9 Trường MN Ánh Hồng 22 92

10 Trường MN Nam Cường 22 92

11 Trường MN Bình Minh 22 92 5

12 Trường MN Vạn Hoà 20,5 92

13 Trường MN Đồng Tuyển 20 92 5

14 Trường MN Duyên Hải 21 92 5

15 Trường MN Cam Đường 22 92 5

16 Trường MN Tả Phời 15 67

17 Trường MN Hợp Thành 15 67 5

18 Trường MN Cốc San
20

80 5 0

19 Trường MN Ban Mai 16 80 5

Lưu ý: Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/9/2024

PHÊ DUYỆT MỨC THU, KHOẢN THU DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ EM CÁC 
TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP THÀNH PHỐ LÀO CAI, NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

TT Tên trường
Quản lý học sinh
ngoài giờ chính

khóa

Thuê người nấu ăn,
phục 

vụ đối với học sinh ăn
trưa 

tại trường

Nước uống 

Tiền ăn (bao gồm
cả tiền thực

phẩm, tiền điện,
nước và chất đốt)

Dịch vụ hỗ trợ HĐGD NQ 16/HĐND ngày 22/8/2024
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